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1 M-1 Hồ Kim Long 1996-08-10 Nam SXCT 91214686 Nghệ An Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Văn Thanh 1994-09-13 Nam SXCT 91214501 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Đình Hợi 1996-08-25 Nam SXCT 91215406 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Thị Minh Thu 1997-06-20 Nữ SXCT 10000265 Hà Nội Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Xuân Dương 1997-11-16 Nam SXCT 91215402 Nghệ An Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Văn Tùng 1989-11-24 Nam SXCT 91208420 Thái Bình Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Xuân Phùng 1992-11-19 Nam SXCT 91207502 Nam Định Không khám sức khỏe

8 M-8 Vi Văn Ân 1994-10-03 Nam SXCT 91210483 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Giáp Văn Khương 1991-03-27 Nam SXCT 91205085 Bắc Giang Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Cảnh An 1991-07-20 Nam SXCT 91214468 Nghệ An Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Thế Sơn 2000-05-23 Nam SXCT 91215036 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 M-12 Hồ Thị Hoa 1999-05-26 Nam SXCT 91210923 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Tống Quang Khải 1996-08-05 Nam SXCT 91200222 Hà Nội Không khám sức khỏe

14 M-14 Phạm Văn Khương 1992-08-17 Nam SXCT 90900705 Lao động CBT Khám sức khỏe

15 M-15 Phan Văn Hùng 1989-01-02 Nam SXCT 90900338 Lao động CBT Khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Hữu Thường 1991-02-01 Nam SXCT 90900641 Lao động CBT Khám sức khỏe

17 M-17 Phạm Tú Tài 2001-05-25 Nam SXCT 91204222 Phú Thọ Không khám sức khỏe

18 M-18 Nghiêm Văn Sang 1985-05-04 Nam SXCT 90900238 Lao động CBT Khám sức khỏe

19 M-19 Cao Văn Hiếu 2000-02-09 Nam SXCT 91215921 Nghệ An Không khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Ngọc Hải 1986-02-25 Nam SXCT 90900179 Lao động CBT Khám sức khỏe

21 M-21 Phạm Minh 1997-08-14 Nam SXCT 91200365 Hà Nội Không khám sức khỏe

22 M-22 Vương Văn Đạt 1995-03-11 Nam SXCT 91200330 Hà Nội Không khám sức khỏe

23 M-23 Đỗ Văn Thắng 1989-06-24 Nam SXCT 90900330 Lao động CBT Khám sức khỏe

24 M-24 Cao Văn Minh 1990-02-08 Nam SXCT 90900352 Lao động CBT Khám sức khỏe

25 M-25 Lê Xuân Tùng 1986-01-02 Nam SXCT 90900167 Lao động CBT Khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Phan Toàn 1988-06-03 Nam SXCT 50100601 Hà Nội Khám sức khỏe

27 M-27 Trần Công Tư 1988-04-12 Nam SXCT 90900501 Lao động CBT Khám sức khỏe

28 M-28 Hoàng Đạt Giới 1990-02-01 Nam SXCT 90900675 Lao động CBT Khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Xuân Thái 1986-03-10 Nam SXCT 90900524 Lao động CBT Khám sức khỏe

30 M-30 Hoàng Phong Linh 1999-09-26 Nam SXCT 91222505 Quảng Trị Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Quang Thịnh 1989-09-08 Nam SXCT 90900125 Lao động CBT Khám sức khỏe

32 M-32 Bùi Ngọc Anh 1987-10-20 Nam SXCT 90900368 Lao động CBT Khám sức khỏe

33 M-33 Lê Đình Tuấn 1988-02-04 Nam SXCT 90900454 Lao động CBT Khám sức khỏe

34 M-34 Lê Viết Long 1988-01-20 Nam SXCT 90900185 Lao động CBT Khám sức khỏe

35 M-36 Nguyễn Thị Hường 1996-03-01 Nữ SXCT 10021794 Nghệ An Không khám sức khỏe

36 M-37 Lương Thiên Triều 1989-10-20 Nam SXCT 90900534 Lao động CBT Khám sức khỏe

37 M-38 Đỗ Mạnh Trường 1990-01-24 Nam SXCT 50707817 Phú Thọ Khám sức khỏe

38 M-39 Vũ Viết Đạt 1989-02-28 Nam SXCT 50702242 Nam Định Khám sức khỏe

39 M-40 Trương Công Đông 1991-05-20 Nam SXCT 90900730 Lao động CBT Khám sức khỏe

40 M-41 Phạm Văn Tâm 1995-08-18 Nam SXCT 91214375 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 M-42 Đỗ Ngọc Thành 1992-05-02 Nam SXCT 90900326 Lao động CBT Khám sức khỏe
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42 M-43 Nguyễn Xuân Trung 1990-08-26 Nam SXCT 90900597 Lao động CBT Khám sức khỏe

43 M-44 Hồ Văn Đức 1991-07-28 Nam SXCT 91214644 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 M-45 Trần Thanh Lam 1990-08-21 Nam SXCT 91215228 Nghệ An Không khám sức khỏe

45 M-46 Hoàng Đức Hoà 1992-02-10 Nam SXCT 90900491 Lao động CBT Khám sức khỏe

46 M-47 Lương Văn Trình 1989-07-21 Nam SXCT 90900346 Lao động CBT Khám sức khỏe

47 M-48 Nguyễn Chí Công 1990-05-03 Nam SXCT 90900121 Lao động CBT Khám sức khỏe

48 M-49 Nguyễn Công Linh 1992-09-04 Nam SXCT 90900112 Lao động CBT Khám sức khỏe

49 M-50 Nguyễn Văn Hà 1989-08-27 Nam SXCT 90900088 Lao động CBT Khám sức khỏe

50 M-51 Thái Văn Hiếu 1991-10-20 Nam SXCT 90900400 Lao động CBT Khám sức khỏe

51 M-52 Lê Năng Thắng 1989-07-20 Nam SXCT 90900029 Lao động CBT Khám sức khỏe

52 M-53 Nguyễn Văn Doanh 1987-07-05 Nam SXCT 90900536 Lao động CBT Khám sức khỏe

53 M-54 NguyễN Văn ĐứC 1988-01-22 Nam SXCT 90900508 Lao động CBT Khám sức khỏe

54 M-55 Thân Hồng Quân 1988-03-03 Nam SXCT 90900054 Lao động CBT Khám sức khỏe

55 M-56 Nguyễn Trung Thuyên 1985-09-10 Nam SXCT 90900502 Lao động CBT Khám sức khỏe

56 M-57 Nguyễn Văn Nguyện 1987-07-02 Nam SXCT 90900267 Lao động CBT Khám sức khỏe

57 M-58 Nguyễn Hàm Huy 2001-08-02 Nam SXCT 91215329 Nghệ An Không khám sức khỏe

58 M-59 Hoang Nam Tien 1984-10-20 Nam SXCT 90900023 Lao động CBT Khám sức khỏe

59 M-60 Nguyễn Văn Hoàn 1990-03-20 Nam SXCT 90900042 Lao động CBT Khám sức khỏe

60 M-61 Nguyễn Tiến Sơn 1989-10-06 Nam SXCT 90900169 Lao động CBT Khám sức khỏe

61 M-62 Phạm Văn Cảnh 1988-09-01 Nam SXCT 90900287 Lao động CBT Khám sức khỏe

62 M-63 Nguyễn Thành Công 1989-09-02 Nam SXCT 90900232 Lao động CBT Khám sức khỏe

63 M-64 Giản Viết Thành 1987-05-26 Nam SXCT 90900337 Lao động CBT Khám sức khỏe

64 M-65 Hoàng Tuấn Linh 2001-03-11 Nam SXCT 91203558 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

65 M-66 Nguyễn Minh Quân 2000-12-03 Nam SXCT 91203534 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

66 M-67 Nguyễn Thị Dung 1997-11-15 Nữ SXCT 10005041 Hà Nam Khám sức khỏe

67 M-68 Nguyễn Ngọc Quyết 2000-09-13 Nam SXCT 91214288 Nghệ An Không khám sức khỏe

68 M-69 Phan Văn Thuấn 2001-09-19 Nam SXCT 91214365 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 M-70 Nguyễn Văn Khánh 1989-09-02 Nam SXCT 90900479 Lao động CBT Khám sức khỏe

70 M-71 Bùi Thị Vân 1992-04-07 Nữ SXCT 10027228 Quảng Trị Không khám sức khỏe

71 M-72 Nguyễn Diệu Linh 1993-07-20 Nữ SXCT 10018154 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 M-73 Nguyễn Thị Hiếu 1990-06-28 Nữ SXCT 10017888 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-74 Trần Văn Kỳ 1988-01-01 Nam SXCT 91232260 Hậu Giang Không khám sức khỏe

74 M-75 Phùng Bá Phong 1989-08-25 Nam SXCT 90900325 Lao động CBT Khám sức khỏe

75 M-76 Huỳnh Văn Tiền 1981-01-05 Nam SXCT 90420058 Lao động CBT Khám sức khỏe

76 M-77 Nguyễn Anh Tuấn 1980-10-01 Nam SXCT 90410145 Lao động CBT Khám sức khỏe

77 M-78 Lê Văn Minh 1982-11-20 Nam SXCT 90900733 Lao động CBT Khám sức khỏe

78 M-79 Nguyễn Chí Thích 1982-09-07 Nam SXCT 90420001 Lao động CBT Khám sức khỏe

79 M-80 Nguyễn Quang Huy 1983-05-19 Nam SXCT 90900474 Lao động CBT Khám sức khỏe

80 M-81 Dương Thanh Ngọc 1989-10-18 Nam SXCT 90900406 Lao động CBT Khám sức khỏe

81 M-82 Nguyễn Văn Lưu 1985-07-07 Nam SXCT 90900545 Lao động CBT Khám sức khỏe

82 M-83 Phan Văn Thủy 1995-07-25 Nam SXCT 91215020 Nghệ An Không khám sức khỏe

83 M-84 Nguyễn Đại Dương 1985-08-28 Nam SXCT 91214506 Nghệ An Không khám sức khỏe

84 M-85 Nguyễn Văn Hiệp 1985-09-08 Nam SXCT 90900468 Lao động CBT Khám sức khỏe

85 M-86 Hoàng Văn Việt 1992-08-27 Nam SXCT 91211493 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-87 Hoàng Danh Bình 1989-09-16 Nam SXCT 90900418 Lao động CBT Khám sức khỏe

87 M-88 Lê Văn Cường 1989-05-10 Nam SXCT 90900512 Lao động CBT Khám sức khỏe

88 M-89  Điền Văn Mạnh 1992-10-11 Nam SXCT 90900357 Lao động CBT Khám sức khỏe

89 M-90 Lê Văn Nguyên 1988-09-06 Nam SXCT 90900044 Lao động CBT Khám sức khỏe

90 M-91 Nguyễn Văn Dũng 1988-06-24 Nam SXCT 90900142 Lao động CBT Khám sức khỏe



91 M-92 Nguyễn Văn Khánh 1989-05-03 Nam SXCT 90900319 Lao động CBT Khám sức khỏe

92 M-93 Dương Văn Thanh 1993-06-15 Nam SXCT 50128224 Bến Tre Khám sức khỏe

93 M-94 Thiều Văn Đạt 1985-04-17 Nam SXCT 90900270 Lao động CBT Khám sức khỏe

94 M-95 Hoàng Văn Vương 1990-08-18 Nam SXCT 90900421 Lao động CBT Khám sức khỏe

95 M-96 Trương Văn Hưng 1990-01-18 Nam SXCT 90900503 Lao động CBT Khám sức khỏe

96 M-97 Trương Văn Toàn 2000-08-08 Nam SXCT 91205076 Bắc Giang Không khám sức khỏe

97 M-98 Nguyễn Văn Hùng 1985-12-02 Nam SXCT 90900047 Lao động CBT Khám sức khỏe

98 M-99 Lê Khắc Dân 1986-02-28 Nam SXCT 0 Lao động CBT Khám sức khỏe

99 M-100 Vũ Trí Tường 1987-10-08 Nam SXCT 90900601 Lao động CBT Khám sức khỏe

100 M-101 Nguyễn Công Thông 1992-06-26 Nam SXCT 90900180 Lao động CBT Khám sức khỏe

101 M-102 Bùi Văn Nam 1990-07-20 Nam SXCT 90900477 Lao động CBT Khám sức khỏe

102 M-103 Nguyễn Văn Tuấn 1987-02-17 Nam SXCT 90900198 Lao động CBT Khám sức khỏe

103 M-104 Nguyễn Xuân Chiến 2002-08-15 Nam SXCT 91214504 Nghệ An Không khám sức khỏe

104 M-105 Phan Văn Quyết 1988-09-12 Nam SXCT 90900092 Lao động CBT Khám sức khỏe

105 M-106 Bùi Khắc Lương 1991-06-05 Nam SXCT 91211150 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

106 M-107 Tạ Văn Hùng 1984-03-28 Nam SXCT 90900591 Lao động CBT Khám sức khỏe

107 M-108 Hà Quang Đạt 1988-09-16 Nam SXCT 91214336 Nghệ An Không khám sức khỏe

108 M-109 Nguyễn Văn Hào 1984-01-02 Nam SXCT 90900643 Lao động CBT Khám sức khỏe

109 M-110 Thái Văn Lập 1988-06-10 Nam SXCT 90900393 Lao động CBT Khám sức khỏe

110 M-111 Nguyễn Văn Thảo 1988-01-12 Nam SXCT 90900677 Lao động CBT Khám sức khỏe

111 M-112 Nguyễn Đức Tài 1983-09-25 Nam SXCT 90900595 Lao động CBT Khám sức khỏe

112 M-113 Trần Văn Thuyến 1990-01-12 Nam SXCT 90900698 Lao động CBT Khám sức khỏe

113 M-114 Đào Xuân Hổ 1986-02-02 Nam SXCT 90900109 Lao động CBT Khám sức khỏe

114 M-115 Phạm Ngọc Anh 1986-02-19 Nam SXCT 90900007 Lao động CBT Khám sức khỏe

115 M-116 Trần Đình Chính 1989-11-23 Nam SXCT 90900395 Lao động CBT Khám sức khỏe

116 M-117 Bùi Quốc Tới 1985-11-19 Nam SXCT 90900003 Lao động CBT Khám sức khỏe

117 M-118 Hoàng Ngọc Tỏa 1980-01-12 Nam SXCT 90410229 Lao động CBT Khám sức khỏe

118 M-119 Nguyễn Văn Doanh 1982-05-20 Nam SXCT 90900009 Lao động CBT Khám sức khỏe

119 M-120 Lê Viết Dũng 1985-04-21 Nam SXCT 90900089 Lao động CBT Khám sức khỏe

120 M-121 Nguyễn Thy Trưởng 1985-04-01 Nam SXCT 90411244 Lao động CBT Khám sức khỏe

121 M-122 Nguyễn Minh Tiến 1990-02-17 Nam SXCT 90900374 Lao động CBT Khám sức khỏe

122 M-123 Nguyễn Văn Truyền 1990-07-03 Nam SXCT 90900476 Lao động CBT Khám sức khỏe

123 M-124 Nguyễn Trọng Huy 1989-12-25 Nam SXCT 90900284 Lao động CBT Khám sức khỏe

124 M-125 Trần Mạnh Hiệp 1988-09-03 Nam SXCT 90900271 Lao động CBT Khám sức khỏe

125 M-126 Nguyễn Hữu Hiệu 1987-07-03 Nam SXCT 90900551 Lao động CBT Khám sức khỏe

126 M-127 Hoàng Mai Mạnh 1988-10-25 Nam SXCT 90900373 Lao động CBT Khám sức khỏe

127 M-128 Phạm Thị Ngọc 2001-11-08 Nữ SXCT 50113051 Thanh Hóa Khám sức khỏe

128 M-129 Nguyễn Việt Thiện 1993-07-02 Nam SXCT 90900425 Lao động CBT Khám sức khỏe

129 M-130 Nguyễn Văn Long 1988-10-30 Nam SXCT 90900266 Lao động CBT Khám sức khỏe

130 M-131 Đặng Hữu Tân 1992-09-09 Nam SXCT 90900130 Lao động CBT Khám sức khỏe

131 M-132 Trần Ngọc Nam 1998-01-15 Nam SXCT 91214489 Nghệ An Không khám sức khỏe

132 M-133 Trần Anh Văn 2001-04-10 Nam SXCT 91210802 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

133 M-134 Đặng Ngọc Nguyên 2001-02-19 Nam SXCT 91215426 Nghệ An Không khám sức khỏe

134 M-135 Nguyễn Xuân Định 2003-06-13 Nam SXCT 91211706 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

135 M-136 Trịnh Văn Điều 2000-06-16 Nam SXCT 91205183 Bắc Giang Không khám sức khỏe

136 M-137 Nguyễn Đình Hiệp 1999-01-25 Nam SXCT 91214262 Nghệ An Không khám sức khỏe

137 M-138 Nguyễn Hữu Quyết 1998-04-25 Nam SXCT 91215273 Nghệ An Không khám sức khỏe

138 M-139 Nguyễn Văn Tài 1997-02-06 Nam SXCT 91215333 Nghệ An Không khám sức khỏe

139 M-140 Hoàng Văn Chinh 1985-11-25 Nam SXCT 90900514 Lao động CBT Khám sức khỏe

140 M-141 Vũ Văn Đề 1989-06-05 Nam SXCT 90900134 Lao động CBT Khám sức khỏe

141 M-142 Nguyễn Văn Tùng 1992-08-16 Nam SXCT 91224153 Quảng Bình Không khám sức khỏe

142 M-143 Hoàng Văn Tuệ 1990-07-14 Nam SXCT 90900066 Lao động CBT Khám sức khỏe



143 M-144 Bùi Như Chính 1989-12-10 Nam SXCT 90900310 Lao động CBT Khám sức khỏe

144 M-145 Lê Thế Cường 1989-12-19 Nam SXCT 90900511 Lao động CBT Khám sức khỏe

145 M-146 Phạm Văn Lộc 1991-08-10 Nam SXCT 90900225 Lao động CBT Khám sức khỏe

146 M-147 Nguyễn Văn Đoàn 1984-05-07 Nam SXCT 90900607 Lao động CBT Khám sức khỏe

147 M-148 Lê Trường Long 1994-11-17 Nam SXCT 91220428 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

148 M-149 Mai Thị Ngọc Ánh 1999-01-12 Nữ SXCT 10007905 Ninh Bình Không khám sức khỏe

149 M-150 Trần Văn Anh 1990-11-20 Nam SXCT 90900046 Lao động CBT Khám sức khỏe

150 M-151 Vũ Văn Tốt 1988-09-15 Nam SXCT 90900725 Lao động CBT Khám sức khỏe

151 M-152 Hoàng Văn Chiến 1990-04-22 Nam SXCT 90900199 Lao động CBT Khám sức khỏe

152 M-153 Lê Đức Tuân 1993-01-07 Nam SXCT 90900487 Lao động CBT Khám sức khỏe

153 M-154 Ngô Trang Hoàng Khánh 2001-07-26 Nam SXCT 91226901 Kon Tum Không khám sức khỏe

154 M-155 Hoàng Đình Hải 1989-03-05 Nam SXCT 90900517 Lao động CBT Khám sức khỏe

155 M-156 Hà Hữu Thành 1982-07-27 Nam SXCT 50100679 Hà Nội Khám sức khỏe

156 M-157 Nguyễn Đình Hiệp 1984-03-16 Nam SXCT 90400382 Lao động CBT Khám sức khỏe

157 M-158 Hoàng Đình Luyện 1983-07-07 Nam SXCT 90800263 Lao động CBT Khám sức khỏe

158 M-159 Nguyễn Văn Toản 1987-06-25 Nam SXCT 90900401 Lao động CBT Khám sức khỏe

159 M-160 Đặng Hữu Bằng 1991-04-23 Nam SXCT 90900563 Lao động CBT Khám sức khỏe

160 M-161 Dương Văn Hiền 1990-10-15 Nam SXCT 90900562 Lao động CBT Khám sức khỏe

161 M-162 NguyễN QuốC Vương 1992-01-11 Nam SXCT 90900659 Lao động CBT Khám sức khỏe

162 M-163 Võ Hoài Sơn 1988-12-14 Nam SXCT 91215085 Nghệ An Không khám sức khỏe

163 M-164 Trần Bá Thanh 1994-10-11 Nam SXCT 91214132 Nghệ An Không khám sức khỏe

164 M-165 Vy Văn Ngọc 2001-01-27 Nam SXCT 91205176 Bắc Giang Không khám sức khỏe

165 M-166 Lê Văn Hưng 1992-02-29 Nam SXCT 90900433 Lao động CBT Khám sức khỏe

166 M-167 Nguyễn Hồng Hà 1987-04-29 Nam SXCT 90900104 Lao động CBT Khám sức khỏe

167 M-168 Đào Văn Thịnh 1996-12-26 Nam SXCT 91215374 Nghệ An Không khám sức khỏe

168 M-169 Nguyễn Quang Huyên 1993-03-11 Nam SXCT 90900638 Lao động CBT Khám sức khỏe

169 M-170 Dương Trọng Bình 1991-02-11 Nam SXCT 90900481 Lao động CBT Khám sức khỏe

170 M-171 Tống Đăng Đỉnh 1987-02-10 Nam SXCT 90900552 Lao động CBT Khám sức khỏe

171 M-172 Phạm Văn Hiệp 1992-04-28 Nam SXCT 90900613 Lao động CBT Khám sức khỏe

172 M-173 Nguyễn Văn Phương 1991-11-19 Nam SXCT 90900647 Lao động CBT Khám sức khỏe

173 M-174 Nông Đức Anh 2003-10-08 Nam SXCT 91203541 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

174 M-175 Vi Xuân Cương 1999-11-28 Nam SXCT 91203971 Thái Nguyên Không khám sức khỏe


